
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 6 Toà Nhà MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

03/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIFA VIỆT NAM

0108720476

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; - Bán buôn 
thủy sản; - Bán buôn rau, quả; - Bán buôn cà phê; - Bán buôn 
chè; - Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;

4632

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày; - Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;

4659

4. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội, ngoại thất

7410

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa

4610

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VIFA VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIFA VIET NAM JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: VIFA VIET NAM .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác 
sử dụng trong nông nghiệp - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại 
sử dụng trong nông nghiệp); - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên 
sinh; - Bán buôn cao su; - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; - Bán buôn 
phụ liệu may mặc và giày dép; - Bán buôn phế liệu, phế thải 
kim loại, phi kim loại;

4669(Chính)

8. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

9. Bán buôn tổng hợp 4690

10. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác; Bán buôn 
hoa và cây; Bán buôn giống cây trồng; Bán buôn thức ăn và 
nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; Bán 
buôn động vật sống (Trừ động vật sống bị cấm); Bán buôn 
nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

4620

12. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng 
chuyên doanh; - Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên 
doanh; - Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh; - 
Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh;

4722

14. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

15. Dịch vụ đóng gói 8292

16. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

18. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

19. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

20. Lắp đặt hệ thống điện 4321

21. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

22. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

23. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

24. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

25. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330
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3.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 390.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ NGỌC 
PHÚC

Số 28 ngõ 14 Khu 
A TT Viện 
Nghiên Cứu Rau 
Quả, Tổ dân phố 
An Lạc, Thị Trấn 
Trâu Quỳ, Huyện 
Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

175.500 1.755.000.000 45,000

Tổng số 175.500 1.755.000.000 45,000

0340820102
71

2 VŨ TRUNG 
THÀNH

Thôn Đức Hòa, 
Xã Thanh Tân, 
Huyện Thanh 
Liêm, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

39.000 390.000.000 10,000

Tổng số 39.000 390.000.000 10,000

0350810004
16

3 PHẠM VĂN 
KHÁI

Thôn Lạc Dục, 
Xã Hưng Đạo, 
Huyện Tứ Kỳ, 
Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

58.500 585.000.000 15,000

Tổng số 58.500 585.000.000 15,000

0300810027
13

4 KIỀU VIỆT 
HƯNG

Thôn Phú Lễ, Xã 
Cần Kiệm, Huyện 
Thạch Thất, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

39.000 390.000.000 10,000

Tổng số 39.000 390.000.000 10,000

0010790224
93

5 NGUYỄN 
XUÂN THỌ

Thôn Phú Lễ, Xã 
Cần Kiệm, Huyện 
Thạch Thất, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

39.000 390.000.000 10,000

Tổng số 39.000 390.000.000 10,000

0010790049
96

6 VŨ NGỌC 
KHOA

Thôn 11, Xã Canh 
Nậu, Huyện 
Thạch Thất, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

39.000 390.000.000 10,000

Tổng số 39.000 390.000.000 10,000

0340850093
76

26. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ vàng miếng, súng đạn, tem và tiền kim khí)

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034082010271
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 28 ngõ 14 Khu A TT Viện Nghiên Cứu Rau Quả, Tổ 
dân phố An Lạc, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 28 ngõ 14 Khu A TT Viện Nghiên Cứu Rau Quả, Tổ dân phố An Lạc, 
Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ NGỌC PHÚC Nam

30/07/1982 Kinh Việt Nam

08/06/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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